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(21) 1-2020-04751 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối, phương pháp truyền thông vô tuyến 

và trạm gốc. Thiết bị đầu cuối này bao gồm: bộ thu mà thu một hoặc nhiều đoạn 

thông tin điều khiển đường xuống để lập lịch một hoặc nhiều kênh chia sẻ 

đường xuống vật lý (PDSCH-physical downlink shared channel); và bộ điều 

khiển mà, khi thông tin xác nhận yêu cầu lặp tự động lai (HARQ-ACK - hybrid 

automatic repeat request-acknowledgement) đối với các PDSCH được truyền 

trong khe, xác định dựa trên số lượng tế bào được sử dụng cho việc truyền của 

các PDSCH rằng có sử dụng hay không chỉ số phần tử kênh điều khiển 

(CCE-control channel element) cho việc xác định của tài nguyên kênh điều 

khiển đường lên vật lý (PUCCH-physical uplink control channel) mà mang 

thông tin HARQ-ACK. 
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